
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 13/03/2026
H29.109-

260226-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

(CỬA HÀNG) TẠI 

COOPMART XA LỘ HÀ NỘI

Vị trí 12, tầng trệt 

Coopmart Xa Lộ Hà Nội, 

số 191 đường Quang 

Trung, phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

2 13/03/2026
H29.109-

260205-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 397 NGUYỄN VĂN 

TĂNG

397 Nguyễn Văn Tăng, 

Phường Long Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

3 13/03/2026
H29.109-

260205-180012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PIZZA 4PS SỐ 01 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PIZZA 4PS

Lô L5-02,21, Tầng 5, 

Estella Place, 88 Song 

Hành, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

4 13/03/2026
H29.109-

260129-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

MASTERI - CÔNG TY TNHH 

PHẦN PHỐI SÀNH ĐIỆU

T5-B01.05 Masteri Thảo 

Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh các 

sản phẩm theo 

danh mục đính 

kèm, kinh doanh

dịch vụ ăn uống

02/03/2026 30/03/2026

5 13/03/2026
H29.109-

260225-0200006

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY

114 Tây Hòa, Phường 

Phước Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

02/03/2026 30/03/2026

6 13/03/2026
H29.109-

260303-100507

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

HỮU ÂN

80/24 Đường số 4, khu phố 

3, Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến: chả lụa, 

chả chiên.
06/03/2026 30/03/2026

7 13/03/2026
H29.109-

260303-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TMDV ACE

500-502 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

8 13/03/2026
H29.109-

260209-180044

CÔNG TY TNHH KINGS 

KNOW VIỆT NAM

950 Nguyễn Văn Linh, khu 

phố Hưng Vượng 3, 

phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

9 13/03/2026
H29.109-

260227-180011
HỘ KINH DOANH NGÓI ĐỎ

5F Đường số 30, phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

10 13/03/2026
H29.109-

260119-180010

HỘ KINH DOANH NẮNG 

COFFEE

1.05 - Tháp M1, đường N8 

KDC phía Bắc rạch Bà 

Bướm, Phường Phú 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 01/04/2026

11 13/03/2026
H29.109-

260302-101752

HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN 

HUY

1998 Lê Văn Lương, ấp 4, 

xã Hiệp Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất chả lụa 05/03/2026 26/03/2026

12 13/03/2026
H29.109-

260305-101523

CÔNG TY TNHH AN MISO'S 

FOOD

4A Đường 42, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất món ăn, 

thức ăn chế biến 

sẵn (thực phẩm 

chay)

10/03/2026 01/04/2026

13 13/03/2026
H29.109-

260302-101627

HỘ KINH DOANH NAM 

HƯƠNG

05 Đường 3A, Khu dân cư 

Gia Hòa, Ấp 66, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Chế biến chao 03/03/2026 01/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 13/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 13/03/2026
H29.109-

260226-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 689 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP

67 đường 2, Khu dân cư 

Intresco 6B, Xã Bình 

Hưng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

03/03/2026 31/03/2026

15 13/03/2026
H29.109-

260302-180067

HỘ KINH DOANH TỪ THỊ 

THIỆN TÂM

175 Phan Văn Khỏe, 

Phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

16 13/03/2026
H29.109-

260303-180011

HỘ KINH DOANH HAMY 

COFEE & TEA

152 Vành Đai, phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

17 13/03/2026
H29.109-

260303-101732

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HỨA GIA HY

137 Trang Tử, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Xay, đóng gói và 

kinh doanh cả phê 

các loại.

05/03/2026 26/03/2026

18 13/03/2026
H29.109-

260305-100004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG SỰ KIỆN 

AN PHÁT

03/4A Lý Chiêu Hoàng, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, pha cắt, 

đóng gói và kinh 

doanh thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả, trứng gia cầm

10/03/2026 31/03/2026

19 13/03/2026
H29.109-

260306-100870

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM AN BÌNH 

AN

Lô B1, khu dân cư Kim 

Thanh, khu phố Long 

Bình, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt, 

thuỷ sản
06/03/2026 30/03/2026

20 13/03/2026
H29.109-

260127-180079

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NGHĨA TÂM

Số 22/10, Khu phố Bình 

Quới A, phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

21 13/03/2026
H29.109-

260305-180005

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG BÌNH PHÁT

Ô40-42 đường D23,KDC 

Việt Sing, Khu phố 4, 

Phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 26/03/2026

22 13/03/2026
H29.109-

260309-0084

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ỐC BƠ 68

Thửa đất số 497, tờ bản đồ 

số 20, Khu phố Dòng Sỏi, 

Phường Tây Nam, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hải sản 09/03/2026 24/03/2026

23 13/03/2026
H29.109-

260303-100087

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT CHẾ 

BIẾN VÀ PHÂN PHỐI HTR 

VIỆT NAM

Số 150 Đường Thống 

Nhất, KP Hiệp Thắng, 

Phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói 

và kinh doanh rau 

củ quả

05/03/2026 26/03/2026

24 13/03/2026
H29.109-

260123-180011

HỘ KINH DOANH QUÁN 

DŨNG GIÓ CHIỀU

896 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Tổ 5, Khu phố Phú 

Hòa 9, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 01/04/2026

25 13/03/2026
H29.109-

260302-180038

HỘ KINH DOANH KANSAI 

SUSHI

Số 1913 Độc Lập, Khu 

phố Song Vĩnh, Phường 

Tân Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

26 13/03/2026
H29.109-

260227-180061

HỘ KINH DOANH LALA 

FOOD'S

Khu phố 5, Phường Tân 

Thành, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

27 13/03/2026
H29.109-

260302-180058

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LƯỢNG

Tổ 3, khu phố Nam Long 

Phước, Phường Tam Long, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

28 13/03/2026
H29.109-

260227-100785

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRI BẢO

B32, Tổ 5, ấp Phước Bình, 

Xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến chả cá 05/03/2026 26/03/2026

29 13/03/2026
H29.109-

260304-100430

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SOYZI

9G1 Ngô Đức Kế, phường 

Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến sản 

phẩm từ đậu nành
05/03/2026 26/03/2026

30 13/03/2026
H29.109-

260304-101414

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TUẨN VŨ- 

KHO HÀNG TUẤN VŨ

86 Lê Hồng Phong, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kho hàng bảo 

quản thực phẩm
09/03/2026 30/03/2026


